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Phụ lục 2- 1A 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày …../4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số TT
	Tên ĐVHC

cấp huyện
	Khu vực miền núi, vùng cao
	Khu vực hải đảo
	Dân tộc thiểu số
	Yếu tố đặc thù khác (nếu có)
	Diện tích tự nhiên
	Quy mô dân số
	Số ĐVHC cấp xã trực thuộc

	
	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	
	Diện tích

(km2)
	Tỷ lệ (%) 
	Quy mô dân số

(người)
	Tỷ lệ (%) 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Các huyện:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện Ninh Hải
	
	
	
	
	
	253,581
	56,35%
	119.664
	99,72%
	9

	2
	Huyện Ninh Phước
	
	
	
	
	
	339,445
	75,43%
	171.167
	142,64%
	9

	3
	Huyện Thuận Nam
	
	
	
	
	
	566,201
	125,82%
	71.278
	59,40%
	8

	4
	Huyện Thuận Bắc
	
	
	
	
	
	323,795
	71,95%
	49.196
	41,00%
	6

	5
	Huyện Ninh Sơn
	x
	
	21.294
	22,90%
	
	771,647
	90,78%
	92.998
	116,25%
	8

	6
	Huyện Bác Ái
	x
	
	28.717
	86,31%
	Huyện Bác Ái là đơn vị hành chính nông thôn có 86,31% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 20.000 người
	1.021,847
	120,22%
	33.273
	166,37%
	9

	II
	Các thành phố:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	
	
	
	
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Pô Klong Garai đã được Thủ tướng Chinh phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016; đồng thời được xác định thuộc phạm vi Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013, Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 và Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ nên theo Điều 9a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 75.000 người
	79,188
	52,79%
	207.272
	276,36%
	16
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Phụ lục 2- 2A 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày …../3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Thuộc ĐVHC cấp huyện
	Khu vực miền núi, vùng cao
	Khu vực hải đảo
	Dân tộc thiểu số
	Yếu tố đặc thù khác (nếu có)
	Diện tích tự nhiên
	Quy mô dân số

	
	
	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	
	Diện tích

(km2)
	Tỷ lệ (%)
	Quy mô dân số (người)
	Tỷ lệ (%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Các xã:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Thành Hải
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	
	
	
	
	
	9,229
	30,76%
	11.539
	144,24%

	2
	Xã Vĩnh Hải
	Huyện Ninh Hải
	
	
	
	
	
	123,796
	412,65%
	7.661
	95,76%

	3
	Xã Phương Hải
	nt
	
	
	
	
	
	10,944
	36,48%
	7.893
	98,66%

	4
	Xã Tân Hải
	nt
	
	
	
	
	
	8,758
	29,19%
	10.210
	127,63%

	5
	Xã Xuân Hải
	nt
	
	
	
	
	
	22,510
	75,03%
	19.920
	249,00%

	6
	Xã Hộ Hải
	nt
	
	
	
	
	
	12,111
	40,37%
	15.318
	191,48%

	7
	Xã Tri Hải
	nt
	
	
	
	
	
	26,900
	89,67%
	11.981
	149,76%

	8
	Xã Nhơn Hải
	nt
	
	
	
	
	
	30,916
	103,05%
	17.458
	218,23%

	9
	Xã Thanh Hải
	nt
	
	
	
	
	
	6,466
	21,55%
	10.699
	133,74%

	10
	Xã Phước Sơn
	Huyện Ninh Phước
	
	
	
	
	
	14,077
	46,92%
	16.108
	201,35%

	11
	Xã Phước Thái
	nt
	
	
	
	
	
	117,139
	390,46%
	13.250
	165,63%

	12
	Xã Phước Hậu
	nt
	
	
	
	
	
	14,541
	48,47%
	20.600
	257,50%

	13
	Xã Phước Thuận
	nt
	
	
	
	
	
	12,456
	41,52%
	19.273
	240,91%

	14
	Xã Phước Hữu
	nt
	
	
	
	
	
	60,525
	201,75%
	21.476
	268,45%

	15
	Xã Phước Hải
	nt
	
	
	
	
	
	31,381
	104,60%
	17.455
	218,19%

	16
	Xã Phước Vinh
	nt
	
	
	
	
	
	46,093
	153,64%
	12.000
	150,00%

	17
	Xã An Hải
	nt
	
	
	
	
	
	21,713
	72,38%
	18.788
	234,85%

	18
	Xã Phước Nam
	Huyện Thuận Nam
	 
	
	
	
	
	131,471
	438,24%
	15.187
	189,84%

	19
	Xã Nhị Hà
	nt
	 
	
	
	
	
	77,669
	258,90%
	4.667
	58,34%

	20
	Xã Phước Dinh
	nt
	 
	
	
	
	Xã Phước Dinh là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 4.000 người
	51,023
	170,08%
	12.430
	310,75%

	21
	Xã Phước Minh
	nt
	 
	
	
	
	
	178,903
	357,81%
	4.485
	56,06%

	22
	Xã Phước Diêm
	nt
	 
	
	
	
	
	12,899
	43,00%
	13.069
	163,36%

	23
	Xã Phước Hà
	nt
	x
	
	3.786
	96,98%
	Xã Phước Hà là đơn vị hành chính nông thôn có 96,98% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	26,788
	53,58%
	3.904
	390,40%

	24
	Xã Cà Ná
	nt
	 
	
	
	
	
	131,471
	438,24%
	11.048
	138,10%

	25
	Xã Phước Ninh
	nt
	x
	
	3.980
	61,34%
	Xã Phước Ninh là đơn vị hành chính nông thôn có 61,34% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.750 người
	77,669
	258,90%
	6.488
	370,74%

	26
	Xã Lâm Sơn
	Huyện Ninh Sơn
	x
	
	5.482
	34,09%
	Xã Lâm Sơn là đơn vị hành chính nông thôn có 34,09% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 2.500 người
	148,899
	297,80%
	16.079
	643,16%

	27
	Xã Lương Sơn
	nt
	x
	
	1.533
	19,93%
	
	42,587
	85,17%
	7.690
	153,80%

	28
	Xã Quảng Sơn
	nt
	 
	
	
	
	
	81,272
	270,91%
	17.495
	218,69%

	29
	Xã Mỹ Sơn
	nt
	x
	
	3.804
	31,06%
	Xã Mỹ Sơn là đơn vị hành chính nông thôn có 31,06% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 2.500 người
	128,564
	257,13%
	12.246
	489,84%

	30
	Xã Hoà Sơn
	nt
	 
	
	
	
	
	65,806
	219,35%
	4.693
	58,66%

	31
	Xã Ma Nới
	nt
	x
	
	4.821
	92,36%
	Xã Ma Nới là đơn vị hành chính nông thôn có 92,36% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	254,803
	509,61%
	5.220
	522,00%

	32
	Xã Nhơn Sơn
	nt
	x
	
	4.426
	27,91%
	
	31,655
	63,31%
	15.857
	317,14%

	33
	Xã Phước Chiến
	Huyện Thuận Bắc
	x
	
	5.086
	96,49%
	Xã Phước Chiến là đơn vị hành chính nông thôn có 96,49% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	49,501
	99,00%
	5.271
	527,10%

	34
	Xã Công Hải
	nt
	x
	
	6.025
	67,94%
	Xã Công Hải là đơn vị hành chính nông thôn có 67,94% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.750 người
	74,794
	149,59%
	8.868
	506,74%

	35
	Xã Phước Kháng
	nt
	x
	
	2.764
	99,89%
	Xã Ma Nới là đơn vị hành chính nông thôn có 99,89% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	46,606
	93,21%
	2.767
	276,70%

	36
	Xã Lợi Hải
	nt
	x
	
	11.582
	79,40%
	Xã Lợi Hải  là đơn vị hành chính nông thôn có 79,40% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.500 người
	68,354
	136,71%
	14.586
	972,40%

	37
	Xã Bắc Sơn
	nt
	x
	
	7.611
	74,08%
	Xã Bắc Sơn là đơn vị hành chính nông thôn có 74,08% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.500 người
	62,287
	124,57%
	10.274
	684,93%

	38
	Xã Bắc Phong
	nt
	 
	
	
	
	
	22,253
	74,18%
	7.430
	92,88%

	39
	Xã Phước Bình
	Huyện Bác Ái
	x
	
	4.270
	88,04%
	Xã Phước Bình là đơn vị hành chính nông thôn có 88,04% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.250 người
	288,293
	576,59%
	3.192
	319,20%

	40
	Xã Phước Hoà
	nt
	x
	
	1.711
	85,21%
	Xã Phước Hoà là đơn vị hành chính nông thôn có 85,21% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.250 người
	124,987
	249,97%
	4.829
	321,93%

	41
	Xã Phước Tân
	nt
	x
	
	2.917
	91,38%
	Xã Phước Tân là đơn vị hành chính nông thôn có 91,38% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	65,349
	130,70%
	4.771
	477,10%

	42
	Xã Phước Tiến
	nt
	x
	
	3.824
	79,19%
	Xã Phước Tiến là đơn vị hành chính nông thôn có 79,19% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.500 người
	76,301
	152,60%
	3.950
	395,00%

	43
	Xã Phước Thắng
	nt
	x
	
	4.511
	94,55%
	Xã Phước Thắng là đơn vị hành chính nông thôn có 94,55% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	47,742
	95,48%
	4.828
	321,87%

	44
	Xã Phước Thành
	nt
	x
	
	3.612
	91,44%
	Xã Phước Thành là đơn vị hành chính nông thôn có 91,44% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	121,229
	242,46%
	1.912
	191,20%

	45
	Xã Phước Đại
	nt
	x
	
	3.448
	71,42%
	Xã Phước Đại là đơn vị hành chính nông thôn có 71,42% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.500 người
	114,078
	228,16%
	2.933
	293,30%

	46
	Xã Phước Chính
	nt
	x
	
	1.747
	91,37%
	Xã Phước Chính là đơn vị hành chính nông thôn có 91,37% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	64,376
	128,75%
	3.192
	319,20%

	47
	Xã Phước Trung
	nt
	x
	
	2.677
	91,27%
	Xã Phước Trung là đơn vị hành chính nông thôn có 91,27% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nên theo Điều 3a Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 thì tiêu chuẩn dân số là 1.000 người
	119,492
	238,98%
	4.829
	321,93%

	II
	Các thị trấn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn Khánh Hải
	Huyện ninh Hải
	
	
	
	
	
	11,180
	79,86%
	18.524
	231,55%

	2
	Thị trấn Phước Dân
	Huyện Ninh Phước
	
	
	
	
	
	21,520
	153,71%
	32.217
	402,71%

	3
	Thị trấn Tân Sơn
	Huyện Ninh Sơn
	
	
	
	
	
	18,061
	129,01%
	13.718
	171,48%

	III
	Các phường:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phường Đô Vinh
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	
	
	
	
	
	30,309
	551,07%
	17.105
	244,36%

	2
	Phường Phước Mỹ
	nt
	
	
	
	
	
	6,007
	109,22%
	20.415
	291,64%

	3
	Phường Bảo An
	nt
	
	
	
	
	
	3,220
	58,55%
	12.388
	176,97%

	4
	Phường Phủ Hà
	nt
	
	
	
	
	
	1,299
	23,62%
	13.297
	189,96%

	5
	Phường Thanh Sơn
	nt
	
	
	
	
	
	1,098
	19,96%
	10.660
	152,29%

	6
	Phường Mỹ Hương
	nt
	
	
	
	
	Phường Mỹ Hương là phường trọng điểm về quốc phòng theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; là phường trung tâm chính trị của tỉnh (nơi đặt trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đa số các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan Nhà nước cấp tỉnh). 
	0,446
	8,11%
	5.200
	74,29%

	7
	Phường Tấn Tài
	nt
	
	
	
	
	
	2,635
	47,91%
	11.356
	162,23%

	8
	Phường Kinh Dinh
	nt
	
	
	
	
	
	0,407
	7,40%
	8.100
	115,71%

	9
	Phường Đạo Long
	nt
	
	
	
	
	
	2,088
	37,96%
	10.540
	150,57%

	10
	Phường Đài Sơn
	nt
	
	
	
	
	
	1,437
	26,13%
	10.371
	148,16%

	11
	Phường Đông Hải
	nt
	
	
	
	
	
	2,192
	39,85%
	24.676
	352,51%

	12
	Phường Mỹ Đông
	nt
	
	
	
	
	
	2,505
	45,55%
	15.112
	215,89%

	13
	Phường Văn Hải
	nt
	
	
	
	
	
	9,228
	167,78%
	19.825
	283,21%

	14
	Phường Mỹ Hải
	nt
	
	
	
	
	
	2,701
	49,11%
	6.520
	93,14%

	15
	Phường Mỹ Bình
	nt
	
	
	
	
	
	4,387
	79,76%
	10.168
	145,26%
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Phụ lục 2- 2B 

THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày …../3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Thuộc ĐVHC cấp huyện
	Khu vực miền núi, vùng cao
	Khu vực hải đảo
	Dân tộc thiểu số
	Yếu tố đặc thù khác (nếu có)
	Diện tích tự nhiên
	Quy mô dân số

	
	
	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	
	Diện tích

(km2)
	Tỷ lệ (%)
	Quy mô dân số (người)
	Tỷ lệ (%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Các phường:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phường Thanh Sơn
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	
	
	
	
	
	1,098
	19,96%
	10.660
	152,29%

	2
	Phường Mỹ Hương
	nt
	
	
	
	
	Phường Mỹ Hương là phường trọng điểm về quốc phòng theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; là phường trung tâm chính trị của tỉnh (nơi đặt trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đa số các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan Nhà nước cấp tỉnh). 
	0,446
	8,11%
	5.200
	74,29%

	3
	Phường Kinh Dinh
	nt
	
	
	
	
	
	0,407
	7,40%
	8.100
	115,71%


	ỦY BAN NHÂN DÂN
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Phụ lục 2- 2C
THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN KHUYẾN KHÍCH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày …../3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Thuộc ĐVHC cấp huyện
	Khu vực miền núi, vùng cao
	Khu vực hải đảo
	Dân tộc thiểu số
	Yếu tố đặc thù khác (nếu có)
	Diện tích tự nhiên
	Quy mô dân số

	
	
	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	
	Diện tích

(km2)
	Tỷ lệ (%)
	Quy mô dân số (người)
	Tỷ lệ (%)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Các phường:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phường Phủ Hà
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	
	
	
	
	
	1,299
	23,62%
	13.297
	189,96%

	2
	Phường Tấn Tài
	nt
	
	
	
	
	
	2,635
	47,91%
	11.356
	162,23%



